
CI 42090

Tên CI 42090
Số CAS 2650-18-2/ 37307-56-5/ 3844-45-9
Tên hóa học
Số EC -/ -/ 223-339-8
UII
Mô tả

Quy định IV/63 (CI 42090) III/190 (Acid Blue 9; Acid Blue 9 Ammonium Salt; Acid
Blue 9 Aluminum Lake)

Chức năng
Ứng dụng

Thành phần có INCI

S-Adora Spec Violet S22


